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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305002917 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ QUỲNH ANH Nữ 30/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.96  

2 084305002563 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA BA Nữ 06/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.87  

3 084205003744 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM BA Nam 13/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.08  

4 084205010095 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỐNG VĂN CẦN Nam 17/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.59  

5 084305010328 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC CHÂM Nữ 30/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.18  

6 084205003760 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ QUỐC CƯỜNG Nam 20/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.04  

7 084205011233 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM CHAIE DẠ Nam 03/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.93  

8 084305002851 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ DIỆN Nữ 29/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.20  

9 084205009449 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NGUYỄN PHONG DINH Nam 12/12/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

10 038205016410 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC DUY Nam 01/11/2005 THANH HOÁ Kinh 6.23  

11 084205005784 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN DUY Nam 05/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.82  

12 084205009140 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 24/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.04  

13 084305005289 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ LIN ĐA Nữ 26/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.04  

14 084305010349 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THỊ TRÚC ĐÀO Nữ 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.74  

15 084205002934 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH ĐẠT Nam 25/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.63  

16 084205002472 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TIẾN ĐẠT Nam 12/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.95  

17 084205003120 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN ĐẠT Nam 15/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.68  

18 084205003336 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH ĐẠT Nam 01/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.57  

19 084205005136 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ TUẤN ĐẠT Nam 04/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.34  

20 084305003185 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP Nữ 22/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.57  

21 084205005780 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KHẮC ĐỈNH Nam 02/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.43  

22 084205007620 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THANH HÀ Nam 07/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.19  

23 084205002721 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG DIỆP HÀO Nam 14/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.60  

24 084305006877 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ HẢO Nữ 17/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.34  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

25 084305008938 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG HÂN HÂN Nữ 03/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

26 084305003044 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ HÂN Nữ 04/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.86  

27 084305002571 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN LÊ HÂN Nữ 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 8.36  

28 084305009690 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HÂN Nữ 06/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.31  

29 084305006013 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ DIỆP HÂN Nữ 17/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.07  

30 084305005634 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG NGỌC HÂN Nữ 24/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.14  

31 084305003052 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU HIỀN Nữ 21/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.30  

32 084305002876 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH HIỀN Nữ 14/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.96  

33 084305002787 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ TIÊN HOÀNG Nữ 27/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.57  

34 084305007355 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG HUẾ Nữ 15/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.54  

35 084205003737 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẤT HUY Nam 11/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

36 084205008330 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TUẤN HUY Nam 04/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.11  

37 084305007567 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.16  

38 084305006939 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ 20/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.89  

39 084305002905 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THU HƯƠNG Nữ 03/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.66  

40 084305006312 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ KHÁNH HƯƠNG Nữ 02/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.15  

41 084205003334 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH GIA HY Nam 22/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.71  

42 084305002606 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ KHÁ Nữ 11/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.41  

43 084205011361 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN AN KHANG Nam 09/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

44 084205003721 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ DUY KHÁNH Nam 19/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.59  

45 084205003368 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN DUY KHÁNH Nam 28/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.90  

46 084205006471 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN KHÁNH Nam 26/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.18  

47 084205003717 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM MINH KHOA Nam 30/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

48 084205006397 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THÀNH MINH KHÔI Nam 25/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.21  

49 084205003675 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI QUỐC KIỆN Nam 09/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.17  

50 084205003349 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN QUỐC KIỆT Nam 30/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

51 084205007705 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TUẤN KIỆT Nam 13/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.54  

52 084305008947 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ THÚY KIỀU Nữ 04/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.54  

53 084305010028 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC LÀI Nữ 04/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.73  

54 084205002462 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THIỆN DUY LAM Nam 05/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.88  
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55 084205003740 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH KIM LONG Nam 30/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.17  

56 084205009153 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÊM LỘC Nam 09/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.87  

57 084205002723 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH LỢI Nam 16/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.48  

58 084205008542 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ HỮU LUÂN Nam 17/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.83  

59 084205003347 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TẤN LỰC Nam 28/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.44  

60 084305002837 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC MAI Nữ 23/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.51  

61 084305005762 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN XUÂN MAI Nữ 13/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.65  

62 084305007745 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THANH MAI Nữ 29/12/2005 LONG AN Khơ Me 7.43  

63 084305007343 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA MIN Nữ 20/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.62  

64 084205002447 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM GIA MINH Nam 13/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.75  

65 084205005321 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN MỌNG Nam 28/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.40  

66 084305008461 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG MY Nữ 17/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.92  

67 084305009367 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN CAO HÀ MY Nữ 12/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.52  

68 084305007353 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC MY Nữ 09/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.13  

69 084305004799 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM NGỌC DIỄM MY Nữ 09/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.18  

70 084305010689 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ĐANG MỸ Nữ 07/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.41  

71 084305002554 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SI NA Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.89  

72 084305002543 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG KIM NGÂN Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.66  

73 084205010833 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGOAN Nam 11/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.15  

74 084204006133 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SƠN ANH NGỌC Nam 19/03/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.63  

75 084305009967 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 18/03/2005 TRÀ VINH Kinh 8.17  

76 084305003150 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HẠNH NGUYÊN Nữ 11/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.92  

77 086205001716 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRANG NGỌC NGUYÊN Nam 31/05/2005 TRÀ VINH Kinh 8.48  

78 084305008205 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỤC NHÀN Nữ 28/06/2005 TRÀ VINH Kinh 8.43  

79 084205009910 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ THÀNH NHÂN Nam 16/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.89  

80 084304007190 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ YẾN NHI Nữ 01/01/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.05  

81 084305002553 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ĐA NHI Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.35  

82 084304003063 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TỐ NHI Nữ 14/12/2004 TRÀ VINH Kinh 6.83  

83 084305009268 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC NHI Nữ 12/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.99  

84 084305002555 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THẢO NHI Nữ 11/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.06  
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85 084305002909 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC NHƯ Nữ 02/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.34  

86 084205001591 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH NHỰT Nam 15/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.09  

87 084205011515 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐÀO QUANG NHỰT Nam 03/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.35  

88 084204008387 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI HOÀNG PHONG Nam 29/11/2004 TRÀ VINH Kinh 5.08  

89 084204005588 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHÍNH PHỐ Nam 27/09/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.71  

90 084205008878 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHÚC Nam 30/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.37  

91 084305002544 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG Nữ 27/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.30  

92 084205004782 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU PHƯỚC Nam 08/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

93 084205006226 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH PHƯƠNG Nam 25/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.93  

94 084205002899 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH QUÍ Nam 09/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.40  

95 084305002584 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ RATHI Nữ 13/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.38  

96 084305008177 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÓC SA RÂY Nữ 10/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.98  

97 084305003153 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NA RUM Nữ 10/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.22  

98 084205006747 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM SA Nam 25/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.30  

99 084205009113 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THANH SANG Nam 24/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.19  

100 084205008463 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG TÂM Nam 18/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.22  

101 084304003223 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ TÂM Nữ 18/11/2004 TRÀ VINH Kinh 5.71  

102 084205007176 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH MINH TÂN Nam 28/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.90  

103 084205006982 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG QUỐC THÁI Nam 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.29  

104 084205002466 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THÀNH Nam 16/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.55  

105 084305010403 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THANH THẢO Nữ 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.16  

106 084305005535 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ PHƯƠNG THẢO Nữ 12/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.25  

107 084205005757 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THẢO Nam 24/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.21  

108 084305009885 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM PHƯƠNG THẢO Nữ 26/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.58  

109 084204002424 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM BÙI HUỆ THIỆN Nam 01/10/2004 TRÀ VINH Kinh 6.76  

110 084205010918 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ THIỆN Nam 09/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.86  

111 084305008070 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THOA Nữ 03/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.85  

112 084305002577 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH THƠ Nữ 02/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.87  

113 084304005730 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC THƠ Nữ 13/08/2004 TRÀ VINH Kinh   

114 084205002785 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH HUY THUẦN Nam 25/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  
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115 084305007775 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ANH THƯ Nữ 24/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.71  

116 084305011082 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ MINH THƯ Nữ 06/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.91  

117 084305003363 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ ANH THƯ Nữ 11/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.90  

118 084305009656 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒNG THỊ ANH THƯ Nữ 23/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.46  

119 084305002785 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG ANH THƯ Nữ 09/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.07  

120 084305000731 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ ANH THƯ Nữ 05/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.13  

121 084305003675 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ ANH THY Nữ 15/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.30  

122 084305003130 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LA THỊ LAN THY Nữ 15/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.28  

123 084305008095 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ TIỆM Nữ 16/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

124 084205002444 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THANH TÍN Nam 01/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.82  

125 084205010669 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TOÀN Nam 30/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.97  

126 084305006321 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÙY TRANG Nữ 27/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.34  

127 084305007625 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ THÙY TRANG Nữ 22/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.58  

128 084305008962 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THÙY TRANG Nữ 21/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.18  

129 084305003701 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 16/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.70  

130 084305005564 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỲNH TRÂM Nữ 16/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.82  

131 084305002913 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ NGỌC TRÂM Nữ 01/06/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.05  

132 084305005746 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG QUỲNH TRÂN Nữ 23/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.55  

133 084305011901 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRÂN Nữ 28/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.23  

134 084305003711 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BẢO TRÂN Nữ 01/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.92  

135 084305004821 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ NGỌC TRÂN Nữ 09/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.32  

136 084305002902 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC TRINH Nữ 27/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.45  

137 084205010243 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THẾ TRINH Nam 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.01  

138 084305008100 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH PHƯƠNG TRINH Nữ 30/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.67  

139 084205008607 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHƯỚC TRUNG Nam 03/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.01  

140 079205048577 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TÚ Nam 12/02/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.07  

141 084305003362 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ KIM TUYỀN Nữ 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.88  

142 084305010359 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC TUYỀN Nữ 25/10/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.81  

143 084305005519 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH DIỆU TUYỀN Nữ 28/09/2005 KIÊN GIANG Khơ Me 5.72  

144 084205009239 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THIÊN TỨ Nam 16/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  
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145 084305007031 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG HỒ PHƯỢNG TƯỜNG Nữ 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.62  

146 084205006440 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐINH MINH VẸN Nam 22/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.06  

147 084205007421 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LẠC VĨ Nam 19/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

148 084205000342 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG VĨNH Nam 25/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.19  

149 084305004959 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY VƯƠNG Nữ 27/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.90  

150 084305003682 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC VY Nữ 12/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.10  

151 084305008037 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THÚY VY Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.19  

152 079305029751 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM NGỌC TƯỜNG VY Nữ 26/09/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.12  

153 084305002578 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THẢO VY Nữ 27/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.04  

  

Danh sách gồm: 153 thí sinh 

 


